
NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 3

1. Đại từ nhân xưng

Ngôi Số ít Số nhiều

Chủ
ngữ

Tân
ngữ

Dịch nghĩa Chủ
ngữ

Tân
ngữ

Nghĩa

Ngôi thứ
nhất

I Me Tôi/ tớ/
mình

We Us Chúng tôi/ chúng ta/
chúng tớ

Ngôi thứ
hai

You You Bạn/ các
bạn

You You Bạn/ các bạn

Ngôi thứ
3

He/
She/ It

Him/
Her/ It

Anh ấy/ cô
ấy/ nó

They Them Chúng/ bọn nó…

Đại từ nhân xưng

2. Động từ To Be

Chủ ngữ Động từ to
Be

Viết tắt Dịch nghĩa

Chủ ngữ số ít I am I’m Tôi là…

He is He’s Anh ấy/ ông ấy là…

She She’s Bà ấy/ cô ấy là…

It It’s Nó là…

You are You’re Bạn là…

This is This’s Đây là…

That That’s Kia là…

Chủ ngữ số You are You’re Các bạn là...



nhiều We We’re Chúng ta là…

They They’re Họ là…

These Những thứ này là…

Those Những thứ kia là…

Động từ “To be”

3. Cách chia động từ “have” theo chủ ngữ

Cấu trúc chung:

S + have/ has + (got) + N

Cấu trúc câu hỏi:

Have/ has + S + (got) + N?

Chú thích:

● S: Chủ ngữ
● N: danh từ

Cách chia động từ “have” theo chủ ngữ:

Đại từ nhân xưng Cách chia

I have

We have

You have

They have

He has

She has

It has

Cách chia động từ “have” theo chủ ngữ

4. Đại từ chỉ định



Đại từ chỉ định Loại từ Khoảng cách

This Số ít Ở gần

That Số ít Ở xa

These Số nhiều Ở gần

Those Số nhiều Ở xa

Học tiếng Anh lớp 3 đại từ chỉ định


